
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 4 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP A1  

Tên giáo viên: Nguyễn Thị Tâm – Nguyễn Thị Thu Hồng – Lớp A1  

Thời gian/hoạt động 

Tuần 1 

Từ 05/04 đến 09/04 

GV: Nguyễn Thị Tâm 

Tuần 2 

Từ 12/04 đến 16/04 

GV: Ng Thị T Hồng 

Tuần 3 

Từ 19/04 đến 23/04 

GV: Nguyễn Thị Tâm 

Tuần 4 

Từ 26/04 đến 30/04 

GV: Ng Thị T Hồng 

Mục tiêu 

đánh giá 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

* Cô đón trẻ: quan tâm đến sức khỏe của trẻ, 100% trẻ được đo thân nhiệt và xịt khuẩn 

tay ; nhắc trẻ cách sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống; thực 

hiện đúng các nề nếp đầu giờ khi đến lớp, điểm danh những bạn chưa đến lớp.  
 

Hoạt động khác: 

* TDS:  

- Hô hấp: Máy bay ù ù 

- Tay: Co và duỗi từng tay, kết hợp kiễng chân. Hai tay đánh xoay tròn trước ngực, đưa 

lên cao. 

- Lưng, bụng, lườn: Quay sang trái, sang phải kết hợp tay chống hông hoặc hai tay 

dang ngang, chân bước sang phải, sang trái. 

- Chân: Nhảy lên, đưa 2 chân sang ngang; nhảy lên đưa một chân về phía trước, một 

chân về sau 

- Bật: Chụm tách.  
 

 

Trò chuyện 

- Cho trẻ xem băng hình và trò chuyện về các nguồn nước, các trạng thái của nước, đặc 

điểm, lợi ích của nước; về một số loại quả làm sinh tố, một số loại nước sinh tố hoa 

quả; trò chuyện về một số hiện tượng tự nhiên; về một số luật lệ an toàn giao thông khi 

tham gia giao thông trong mùa hè.  

- Sưu tầm tranh ảnh về các nguồn nước, lợi ích của nước; quy trình pha nước cam; về 

một số hiện tượng tự nhiên.  

- Chơi các trò chơi: Lạy trời mưa xuống, gieo hạt…; tô màu tranh quy trình pha một số 

nước quả; nghe các bài hát về nước và các hiện tượng tự nhiên trong đời sống con 

người.  

MT19, 

MT89, 

MT23, 

MT55, 

MT91 



Trò chuyện về những nơi có nước gây nguy hiểm và nói được mối nguy hiểm khi đến 

gần như: ao, hồ, bể chứa nước... (MT19)  

Trò chuyện về Bác Hồ và những nơi gắn với hoạt động của Bác. (MT89)  

Giáo dục trẻ biết yêu những cảnh đẹp của quê hương đất nước và thực hiện một số quy 

định nơi công cộng về an toàn (MT23)  
Hoạt động khác: 

- Xem các tranh ảnh về các danh lam thắng cảnh, món ăn nổi tiếng của đất nước Việt 

Nam, thủ đô Hà Nội, phường Phúc Đồng (MT55)  

Biết một vài cảnh đẹp, di tích lịch sử, lễ hội và một vài nét văn hóa truyền thống (trang 

phục, món ăn...) của quê hương, đất nước (MT91)  

Hoạt động học 

T2 

Âm nhạc 

NDTT: Vận động 

theo TTPH: « Cho 

tôi đi làm mưa với » 

NDKH: + Nghe nhạc 

- nghe hát : « Mưa 

rơi ». Dân ca Xá 

TCÂN : Tai ai tinh  
 

Văn học 

Thơ: Cầu vồng  
 

Âm nhạc 

NDTT: Dạy hát “ Em 

yêu biển lắm 

NDKH: Nghe hát “ 

Giọt mưa và em bé” 

+TCÂN: “Ô chữ biết 

hát”  
 

Âm nhạc 

*Trò chơi âm nhạc : 

Ô chữ biết hát 

(MT103)  
 

Văn học 

Truyện: Giọt nước tý 

xíu  
 

MT46, 

MT39, 

MT103, 

MT75 

T3 

Khám phá 

Sự chuyển động của 

nước.  
 

Khám phá 

Nước sạch, nước 

bẩn, nước ô nhiễm.  
 

Khám phá 

Vai trò của nước với 

con người.  
 

Khám phá 

Một số hiện tượng tự 

nhiên trong mùa hè.  
 

T4 

Hoạt động tạo hình 

Vẽ về biển  
 

Vận động 

- Nhảy khép và tách 

chân qua 7 ô 

Đập và bắt bóng  

Hoạt động tạo hình 

Xé dán theo ý thích  
 

Vận động 

- BTTH: + Bật tách 

khép chân 



 + Ném xa bằng 1 tay 

+ Chạy 12m  
 

T5 

Làm quen với toán 

-Làm quen với biểu 

tượng hôm nay, hôm 

qua, ngày mai. 

(MT46)  
 

Làm quen với toán 

Dạy trẻ nhận biết các 

thứ trong tuần  
 

Làm quen với toán 

- Nhận biết ý nghĩa 

các con số trong cuộc 

sống (MT39)  
 

Làm quen với toán 

Dạy trẻ đo độ lớn 1 

đối tượng bằng các 

đơn vị đo khác nhau  
 

Làm quen với toán 

Đếm và phân nhóm 

các con vật theo dấu 

hiệu cho trước  
 

T6 

Làm quen chữ viết 

Tập tô g,y  
 

Làm quen chữ viết 

Làm quen với chữ v,r  
 

Làm quen chữ viết 

Trò chơi với chữ v,r 

(MT75)  
 

Làm quen chữ viết 

Tập tô v, r  
 

Hoạt động ngoài 

trời 

Tuần 1: 

* HĐ có chủ đích 

- HĐKVC: Khám phá 

- QS: bầu trời 

- Dân vũ + Giao lưu TCVĐ với lớp A2 

- Giải câu đố, đọc đồng dao HTTN 

- HĐTT: Giao lưu với lớp A2 

* Trò chơi: 

- TCVĐ: Lá tìm hoa 

- TCVĐ: Thi xem đội nào nhanh 

- TCVĐ: Ném vòng cổ chai 

* Chơi tự chọn : - Chơi với lá cây, làm đồ chơi từ bèo sen, ghép tranh bằng lá và vỏ 

cây khô, làm tranh cát, chơi nhảy lò cò, chồng nụ chồng hoa, ném bowling, vẽ phấn, 

MT96, 

MT29 



chơi với bóng, với vòng... 

- Đồ chơi ngoài trời: Cầu trượt, xích đu, thuyền rồng, khu thể chất..  
 

Tuần 2: 

* HĐ có chủ đích 

- HĐKVC: Tạo hình 

- Q/s sự bốc hơi nước 

- Dân vũ+Giao lưu HĐG với lớp C1 

- HĐKVC: Văn học + Chăm sóc vườn rau 

- HĐTT : Giao lưu với lớp MGL A3 

* Trò chơi: 

- TCVĐ: Kéo co 

- TCVĐ: Đi thăng bằng trên ghế. 

- TC: Ô tô và chim sẻ 

- Quạt bóng 

* Chơi tự chọn : - Chơi với lá cây, làm đồ chơi từ bèo sen, ghép tranh bằng lá và vỏ 

cây khô, làm tranh cát, chơi nhảy lò cò, chồng nụ chồng hoa, ném bowling, vẽ phấn, 

chơi với bóng, với vòng... 

- Đồ chơi ngoài trời: Cầu trượt, xích đu, thuyền rồng, khu thể chất...  
 

Tuần 3: 

* HĐ có chủ đích 

- HĐKVC: Khám phá 

- HĐTT: Giao lưu 1 số TCVĐ giữa các tổ: 

+Nhảy lò cò 

+Chuyền bóng 

+ Kéo co 

- Dân vũ+ Giao lưu HĐG với lớp B2 

- QS ánh sáng mặt trời 

- TN: Sự tan của đường trong nước 



* Trò chơi: 

- TCVĐ: Nhảy lò cò 

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột 

- TCVĐ: Kéo co 

-TCVĐ: Lộn cầu vồng 

* Chơi tự chọn : - Chơi với lá cây, làm đồ chơi từ bèo sen, ghép tranh bằng lá và vỏ 

cây khô, làm tranh cát, chơi nhảy lò cò, chồng nụ chồng hoa, ném bowling, vẽ phấn, 

chơi với bóng, với vòng... 

- Đồ chơi ngoài trời: Cầu trượt, xích đu, thuyền rồng, khu thể chất...  
 

Tuần 4: 

* HĐ có chủ đích 

- QS thời tiết 

- QS vườn hoa 

- Dân vũ+ Giao lưu TCVĐ với lớp A3; Giao lưu HĐG với lớp c2 

- Vẽ theo ý thích trên sàn bằng nước  

* Trò chơi: 

- TCVĐ: Bánh xe kỳ diệu 

- TCVĐ: Ai ném xa nhất 

- TCVĐ: Trèo lên xuống ghế 

* Chơi tự chọn : - Chơi với lá cây, làm đồ chơi từ bèo sen, ghép tranh bằng lá và vỏ 

cây khô, làm tranh cát, chơi nhảy lò cò, chồng nụ chồng hoa, ném bowling, vẽ phấn, 

chơi với bóng, với vòng... 

- Đồ chơi ngoài trời: Cầu trượt, xích đu, thuyền rồng, khu thể chất...  

Quan sát thiên nhiên (MT96)  
Hoạt động khác: 

- Làm các thí nghiệm với nước (nước bốc hơi , nước đóng đá, hòa tan các chất bằng 

nước,…) (MT29)  

Hoạt động chơi góc 
Hoạt động khác: 

Nặn theo ý thích (MT111)  

MT111, 

MT90, 

MT8, 



Hoạt động khác: 

- Làm dây hoa trang trí lớp nhân dịp sinh nhật Bác (MT90)  
Hoạt động lao động: 

- Rót nước, lau nước (MT8)  
Hoạt động khác: 

-Tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh, vận động, hát theo các bản nhạc, bài hát 

yêu thích. (MT114)  
Hoạt động khác: 

-Sử dụng số vào các hoạt động khác nhau (MT38)  

Ôn tập tách một nhóm đối tượng thành hai nhóm bằng các cách khác nhau (MT37)  
 

* Góc trọng tâm: 

- Làm thí nghiệm : Nước leo dốc, vật chìm nổi, nước đổi màu (T1). 

- Pha nước cam, chanh, làm sinh tố hoa quả, quả ướp đường (T2).  

- Xây dựng công viên nước (T3).  

- Tô và đồ chữ, Gạch chân các chữ đã học trog bài thơ (T4) 

* Góc phân vai: 

- Gia đình: Chăm sóc em bé; Gia đình chuẩn bị đi nghỉ hè. 

- Bán hàng: Bán đồ các loại nước uống: nước có ga, nước ép hoa quả…; Bán các loại 

quả; Bán đồ dùng đi trời mưa, trời nắng, nước giải khát,…; Bán các loại nước giải 

khát. Áo bơi, kính bơi, phao bơi… 

- Nội trợ: Chế biến món nem cuốn, món trứng rán; Pha nước cam, chanh, làm sinh tố 

hoa quả, quả ướp đường. Chuẩn bị: Các loại quả như cam, chanh, đườn, dụng cụ vắt, 

cốc, thìa, đĩa….Xếp quy trình pha nước quả, cách vắt cam, chanh…; Xếp quy trình và 

làm món quả chín ướp đường, pha nước cam; Xếp quy trình và làm món salad rau củ. 

* Góc học tập: Tìm chữ cái v, r có trong từ. Nối chữ cái in thường. Tạo nhóm con vật 

có số lượng tương ứng chữ số; Tìm chữ cái g, y, v, r có trong từ, tìm các chữ cái còn 

thiếu trong từ, tô màu, in chữ số…;Sao chép chữ cái đã học.Nhận dạng chữ cái trong 

bảng chữ cái tiếng viêt. 

* Góc xây dựng: Xây Hồ Sài Đồng; Xây dựng công viên nước: chuẩn bị: Sỏi, hàng rào, 

hoa nhựa, đu quay đại, cầu trượt, cầu trượt ống…; Bãi biển Sầm Sơn: chuẩn bị sỏi, 

MT114, 

MT38, 

MT37, 

MT72, 

MT7 



hàng rào, hoa nhựa, cây dừa… 

* Góc nghệ thuật: Vẽ, nặn, cắt dán các trang phục phù hợp thời tiết; Làm ô, ghế 

nằm…. 

* Góc văn học: Làm rối, tô màu tranh minh hoạ truyện: Nàng tiên bóng đêm, giọt nước 

tí xíu; Tô màu tranh, làm rối, kể truyện theo tranh, đóng kịch, diễn rối; vẽ to màu tranh 

minh hoạ truyện, thơ, đóng kịch, diễn rối, đọc thơ… 

* Góc âm nhạc:Trang trí mũ, áo góc âm nhạc, biểu diễn các bài hát trong chủ điểm.  
Hoạt động khác: 

- Vẽ tranh minh họa theo nội dung câu chuyện (MT72)  
Hoạt động khác: 

- Vẽ hình và sao chép các chữ cái, chữ số (MT7)  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi qui định, sử dụng đồ dùng vệ 

sinh đúng cách. 

- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn. Nhận biết một số nguy cơ không an 

toàn khi ăn uống 

- Nói tên món ăn hàng ngày. Nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của 

chúng đối với sức khỏe. 

- Vận động nhẹ nhàng sau khi ngủ dậy. Nhắc trẻ đầu tóc gọn gàng, trẻ biết chờ cô khi 

chải đầu buộc tóc  

 

Hoạt động chiều 

*Tuần 1: 

- Nghe truyện: Cô con út của Mặt trời 

- Tập TD: Nhảy khép và tách chân 

- HĐ lao động: sắp xếp dồ dùng, vệ sinh lớp 

- Làm BT BLQVT trang 22 

- Nêu gương – văn nghệ cuối tuần.  
 

* Tuần 2: 

- DH: Tôi là gió 

- Làm BT BLQCC: Bài 16 - TC: Nói nối tiếp (MT 62) 

- Vẽ hiện tượng tự nhiên bé thích 

MT62 



- Làm BLQVT trang 11 

- Nêu gương – văn nghệ cuối tuần.  
 

*Tuần 3: 

- Dạy thơ: Nắng bốn mùa  

- Luyện tập phát âm : Bài 8. 11 

- Dạy trẻ KNS: Hút thuốc co hại cho sức khỏe và không lại gần người hút thuốc lá. 

- LÀm BT BLQVT trang  

- Nêu gương – văn nghệ cuối tuần.  
 

*Tuần 4: 

- DH: Quê hương tươi đẹp 

- Giải câu đố về hiện tượng tự nhiên. 

- Vẽ tranh bảo vệ môi trường. (Trang 15) 

- Làm BT BLQVT Trang 

- Nêu gương – văn nghệ cuối tuần.  
 

Hoạt động khác: 

- Trò chơi: Nói nối tiếp (MT62)  
 

Chủ đề - Sự kiện  
Sự chuyển động của 

nước.  

Nước sạch, nước bẩn, 

nước ô nhiễm.  

Vai trò của nước với 

con người.  

Một số hiện tượng tự 

nhiên trong mùa hè  
 

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

  

  

  

 



ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

Ngày 29/3/2021, duyệt KH tháng 4 

  

  

  

 

 


